
 
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP LỚP 5A4 
TUẦN HỌC THỨ 9                                  Từ ngày: 30/10/2023 - Đến ngày: 03/11/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
30/10 

B
uổ

i s
án

g 
1   Chào cờ  SHDC – CĐ: “Xây dựng góc đọc xanh”  
2  17 Tập đọc Cái gì quý nhất Máy, tranh ảnh 

3 41 Toán 
Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập 
phân 

Máy, bảng phụ 

4 9 Đạo đức Tình bạn ( t2) Máy, bảng phụ 

B
uổ

i c
hi

ều
 

1 9 Kể chuyện Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy, bảng phụ 
2 9 Lịch sử Cách mạng mùa thu Máy, bảng phụ 
3 9  Kĩ thuật Luộc rau Máy, bảng phụ 
4  HDH  Hoàn thành bài. Ôn luyện Tập đọc + Toán Phiếu HT 

3 
31/10 

B
uổ

i s
án

g 

1 17  Dynet Lesson 17 Máy, bảng phụ 

2 17 LTVC 
MRVT : Thiên nhiên ( tiếp) 
 Máy, bảng phụ 

3 42  Toán  Luyện tập chung ( T47) Bảng phụ 
4 1 TLV Luyện tập thuyết trình, tranh luận Máy, bảng phụ 

B
uổ

i c
hi

ều
 

1 17 Khoa học  Phòng tránh xâm hại ( t2) Máy, tranh ảnh 

2  HDH  Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC Phiếu HT 

3 17 Tin học Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn VB (T1) Máy 
4 9 Âm nhạc Học hát: Những bông hoa, những bài ca Đàn 

4 
01/10 

B
uổ

i s
án

g 1 17 Tiếng anh The Mid Term – Test Radio 
2 18 Tập đọc  Đất Cà Mau Máy, tranh ảnh 
3 43 Toán  Luyện tập chung ( T48) Máy, bảng phụ 

4 17 Thể dục ĐT vươn thở, tay của bài TDPTC Máy, bảng phụ 

B
uổ

i c
hi

ều
 1 9 Địa lí Các dân tộc, sự phân bố dân cư Máy, Bảng phụ 

2  HDH Hoàn thành bài. Toán + TLV Phiếu HT 

3  HDNGCK 
GDNSTLVM: Thương người như thể thương 
thân Máy, Bảng phụ 

4      

5 
02/10 

B
uổ

i s
án

g 1 18  Tin học Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn VB (T1) Máy 
2 18  LTVC Đại từ Máy, bảng phụ 
3 44  Toán Luyện tập chung ( T48,49) Máy, bảng phụ 
4 18  Dynet Lesson 18 Radio 

B
uổ

i c
hi

ều
 

1 9  Chính tả 
Nhớ viết: Tiếng đàn Ba – la – lai – ca trên 
sông Đà Máy, bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC Phiếu HT 
3 9 Mĩ thuật Sáng tạo với những chiếc lá (Tiết 2) Màu 
4 18 Khoa học Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ Máy, bảng phụ 

6 
03/10 

B
uổ

i s
án

g 

1 18  TLV Luyện tập thuyết trình, tranh luận Máy, bảng phụ 
2 45 Toán  Cộng hai số thập phân Máy, bảng phụ 
3 9 ĐSTV GT các cuốn sách theo chủ đề Sách, truyện 

4 18  Tiếng anh 
U6: How many lessonsn do have you 
today?L1 CD 

B
uổ

i c
hi

ều
 

1   HDH Hoàn thành bài. Toán + TLV Phiếu HT 
2 18  Thể dục ĐT chân của bài TDPTC Mix, còi 
3  SHL  Sơ kết tuần 9 – SHCĐ: Viết thư, gửi bưu thiếp Bảng thi đua 
4      Sử dụng : 25 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 24 tháng 10 năm 2023 

                                                                          KHỐI TRƯỞNG 
 
 

                                                                       Nguyễn Thuỷ Tiên 

 
 
 
  

 



 


